DANH SÁCH TRẺ LỚP MẪU GIÁO 3 TUỔI A
KHU TRUNG TÂM

Năm học: 2018-2019

	Stt
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Họ tên Bố
	Họ tên Mẹ
	Hộ khẩu
	Ghi chú

	1
	Đoàn Minh Tuấn
	05/04/2015
	
	ĐoànVănKhang
	LạiThị Loan
	BiểuNghi
	

	2
	Trần ĐìnhHuy
	02/03/2015
	
	TrầnĐìnhThái
	VũThịHiền
	TrạiCọ
	


	3
	NguyễnDiệu Hà My
	04/04/2015
	x
	NguyễnHữuTuấn
	NguyễnThịThơm
	Mai Hòa
	

	4
	NguyễnGia Huy
	27/01/2015
	
	NguyễnThànhĐạt
	NguyễnThị Thu Hường
	Biểunghi
	

	5
	ĐoànTrầnThiên Ân
	20/02/2015
	
	ĐoànVănTư
	TrầnThịLan
	Trạicọ
	

	6
	PhạmThành Đạt
	15/05/2015
	
	PhạmThanhPhương
	BùiThị Dung
	Tân Mai
	

	7
	Vũ Mạnh Phương
	15/02/2015
	
	VũChíThanh
	Đoàn Kim Thành
	BiểuNghi
	

	8
	VũViệt Anh
	18/06/2015
	
	VũVănĐoàn
	NguyễnThịHương
	Mai Hòa
	

	9
	Lại Nguyễn Bảo Khánh
	16/03/2015
	
	LạiTiếnHưng
	Nguyễn. T. ÁnhHồng
	Nam Khê
	TT

	10
	Bùi Bình Định
	17/4/2015
	
	BùiDuyVương
	Nguyễn Kim Cúc
	BiểuNghi
	

	11
	MạcThị Thanh Xuân
	28/06/2015
	x
	MạcAnhTuấn
	TrịnhThịPhương
	Tân Mai
	

	12
	LêVũ Đăng Duy
	11/04/2015
	
	LêVănTruyền
	VũThịNguyên
	Mai Hòa
	

	13
	Vũ Văn Linh
	15/02/2015
	
	VũVănQuang
	VũThịThùy
	BiểuNghi
	

	14
	Bùi Dương Huy
	15/5/2015
	
	BùiVănHòa
	ĐoànThị Thu Huyền
	BiểuNghi
	

	15
	Vũ QuỳnhTrang
	04/07/2015
	x
	VũVănDự
	HoàngThịTâm
	CộngHòa
	TT

	16
	Bùi Thu Trang
	25/08/2015
	x
	BùiVănHải
	NguyễnThị Dung
	BiểuNghi
	

	17
	Lê Hải Minh
	26/11/2015
	
	LêQuýTrường
	Nguyễn .T.LanHương
	TrạiCọ
	

	18
	Lương Văn Khiển
	03/04/2015
	
	LươngVănChăn
	ĐinhThịLương
	TrạiThành
	

	19
	Nguyễn Ngọc Quyên
	30/09/2015
	x
	NguyễnVănToàn
	NôngThịĐiệp
	TrạiCọ
	

	20
	TrầnBảoTrang
	29/06/2015
	x
	TrầnHồngĐoan
	NguyễnThịMến
	BiểuNghi
	

	21
	Nguyễn Tùng Lâm
	05/05/2015
	
	NguyễnVănTuấn
	NguyễnThịNga
	Mai Hòa
	

	22
	Cù Thị Thanh Mai 
	24/11/2015
	x
	CùHoàngCường
	TrầnThịHuệ
	TrạiCọ
	

	23
	Phạm Gia Huy
	07/11/2015
	
	PhạmVăn Long
	VũThịThảo
	Mai Hòa
	

	24
	PhạmGia Hưng
	13/02/2015
	
	PhạmVănThắng
	HoàngThịNgoan
	Mai Hòa
	

	25
	Đặng Bảo Khang
	30/05/2015
	
	ĐặngVănSự
	TrầnThịLuyến
	TrạiCọ
	

	26
	Trần Hiểu Phong
	13/03/2018
	
	TrầnQuangThiện
	NguyễnThị Thu Hà
	Minh Thành
	TT

	27
	PhanTrí Huy
	15/08/2015
	
	PhạmHoàngGa
	NguyễnThịThịnh
	TrạiCọ
	

	28
	Bùi Thảo Nhi
	20/06/2015
	x
	BùiThếTình
	VũHải Chi
	Mai Hòa
	

	29
	Vũ Minh Huy
	18/7/2015
	
	VũĐìnhNguyên
	NguyễnThịHồi
	
	

	30
	Đoàn Quốc Khánh
	26/04/2015
	
	ĐoànTrungCường
	LêThịVânAnh
	BiểuNghi
	

	31
	Nguyễn Quang Dũng
	05/06/2015
	
	NguyễnQuangSơn
	LươngThịThúyHà
	Tân  Mai
	

	32
	Đoàn BảoUyên
	30/03/2015
	x
	ĐoànVănHải
	BùiThịQuyến
	BiểuNghi
	

	33
	ĐỗThịKiềuTrang
	23/02/2015
	x
	ĐỗVănThảo
	HoàngThịLuyến
	LiênHòa
	TT

	34
	VũThảo Nhi
	15/01/2015
	x
	VũVănNghị
	VũThịTâm
	Mai Hòa
	

	35
	Vũ Hữu Nam
	11/11/2015
	
	VũHữuBiên
	NguyễnThịPhương
	BiểuNghi
	

	36
	Vũ Phương Thảo
	11/6/2015
	x
	Vũ Quang Hưng
	Trần Thị Hạnh
	Tân Mai
	


Tổng số học sinh: 36 ( nữ 12  )                                                                   Giáo viên chủ nhiệm
Học sinh nơi khác: 4 ( 2nữ)

+ Minh Thành: 1
+ Cộng Hòa: 1
                                                         Nguyễn Thị Lan Điệp                                         Hoàng Thị Hùng
+ Nam  Khê: 1

+ Liên Hòa: 1

